
Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
LT: 07:30-09:10

TH: 07:30-09:30
CSC00004 (20VP) I.91 MTH00009 (20VP) I.52 PHY00005 (20VP) I.91

2
LT: 09:30-11:10

TH: 09:30-11:30
CSC00004 (20VP) I.91 PHY00005 (20VP) B.11A PHY00005 (20VP) I.91

3
LT: 13:30-15:10

TH: 13:30-15:30
MTH00009 (20VP) I.41 CSC10001 (20VP) I.91 CSC10001 (20VP) I.62 Pháp văn (20VP) B.11A CSC00004 (20VP) I.52

4
LT: 15:30-17:10

TH: 15:30-17:30
MTH00009 (20VP) I.41 CSC10001 (20VP) I.91 Pháp văn (20VP) B.11A Pháp văn (20VP) B.11A

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Email Ghi chú

1 PHY00005 20VP Vật lý đại cương 1 TS. Nguyễn Nhật Kim Ngân ThS. Huỳnh Thị Yến Hồng

2 MTH00009 20VP Toán rời rạc TS. Lê Văn Hợp ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật

3 CSC10001 20VP Nhập môn lập trình ThS. Vũ Quốc Hoàng
CN. Phan Thị Phương Uyên, 

CN. Lê Đình Ngọc
CN. Phan Thị Phương Uyên

4 CSC00004 20VP
Nhập môn công nghệ thông 

tin
ThS. Lê Ngọc Thành

ThS. Tạ Việt Phương, ThS. 

Võ Hoàng Quân
Tạ Việt Phương

5 Pháp văn Phạm Duy Thiện

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (20 VP)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết (20VP): 28/12/2020 - 02/01/2021

              (17-19VP): 28/12/2020 - 09/01/2021                              

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
LT: 07:30-09:10

TH: 07:30-09:30
CSC10004 (19VP) I.52 BAA00021 (19VP) CSC10001 (19VP) I.12B Pháp văn 2 (19VP) I.33 MTH00050 (19VP) I.42 CSC10004 (19VP) I.34

2
LT: 09:30-11:10

TH: 09:30-11:30
MTH00050 (19VP) C.33 BAA00021 (19VP) CSC10001 (19VP) I.12B Pháp văn 2 (19VP) I.33 MTH00050 (19VP) I.42 CSC10004 (19VP) I.34

3
LT: 13:30-15:10

TH: 13:30-15:30
CSC10001 (19VP) C.23A Pháp văn 2 (19VP) B.41 BAA00006 (19VP) I.92 CSC10006 (19VP) I.91 CSC10006 (19VP) I.52 BAA00004 (19VP) I.35

4
LT: 15:30-17:10

TH: 15:30-17:30
Pháp văn 2 (19VP) B.41 BAA00006 (19VP) I.92 CSC10006 (19VP) I.91 BAA00004 (19VP) I.35

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Email Ghi chú

5 BAA00006 19VP Tâm lý đại cương GVC. ThS. Kim Thị Dung

6 CSC10004 19VP Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Văn Chí Nam
CN. Bùi Huy Thông, 

CN. Phan Thị Phương Uyên
CN. Phan Thị Phương Uyên

7 CSC10006 19VP Cơ sở dữ liệu TS. Thái Lê Vinh
TS. Thái Lê Vinh, ThS. 

Lương Vĩ Minh
ThS. Hồ Thị Hoàng Vy

8 MTH00050 19VP Toán học tổ hợp TS. Nguyễn Tấn Trung ThS. Trần Như Sính

9 BAA00021 19VP Giáo dục thể chất 1 PGS.TS. Phạm Thị Lệ Hằng

10 BAA00004 19VP Pháp luật đại cương TS. Đặng Công Tráng

11 CSC10001 19VP Nhập môn lập trình ThS. Thái Hùng Văn ThS. Thái Hùng Văn ThS. Nguyễn Trọng Việt

12 NNP012 19VP Pháp văn CN. Trần Thị Thanh Thanh

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (19 VP)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết (20VP): 28/12/2020 - 02/01/2021

              (17-19VP): 28/12/2020 - 09/01/2021                              

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7 CN

1
LT: 07:30-09:10

TH: 07:30-09:30
CSC14007 (18VP) I.23 Pháp Văn (18VP) F109 CSC14001 (18VP) F.203 CSC15101 (18VP) C.33 NNA103 (18VP) I.35 Pháp Văn (18VP) I.44

2
LT: 09:30-11:10

TH: 09:30-11:30
CSC14007 (18VP) I.23 PHY00006 (18VP) I.86 Pháp Văn (18VP) F109 CSC14001 (18VP) F.203 CSC15101 (18VP) C.33 NNA103 (18VP) I.35 Pháp Văn (18VP) I.44

3
LT: 13:30-15:10

TH: 13:30-15:30
CSC14007 (18VP) I.92 PHY00006 (18VP) I.92

4
LT: 15:30-17:10

TH: 15:30-17:30
CSC14007 (18VP) I.92 PHY00006 (18VP) I.92

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Email Ghi chú

11 CSC14007 18VP
Nhập môn phân tích 

độ phức tạp thuật toán
TS. Nguyễn Hải Quân

12 CSC14001 18VP
Automata và ngôn ngữ hình 

thức
TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền ThS. Trần Anh Duy ThS. Trần Anh Duy

13 CSC15101 18VP Lập trình logic TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền ThS. Trần Anh Duy ThS. Trần Anh Duy

14 NNA103 18VP Tiếng Anh 3 ThS. Trần Song Thục Nguyên

15 PHY00006 18VP Vật lý đại cương 2 ThS. Cao Xuân Nam
Ths. Cao Xuân Nam, 

ThS. Trần Ngọc Đạt Thành
ThS. Trần Ngọc Đạt Thành

17 CSC10007 18VP Hệ điều hành ThS. Vũ Thị Mỹ Hằng ThS. Lê Quốc Hòa ThS. Lê Quốc Hòa

NNP014 18VP Pháp Văn 4 ThS. Hồ Thị Đoan Trang

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (18 VP) 

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết (20VP): 28/12/2020 - 02/01/2021

              (17-19VP): 28/12/2020 - 09/01/2021                              

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
LT: 07:30-09:10

TH: 07:30-09:30
BAA00003 (17VP) B.11A Pháp Văn (17VP) B.41

2
LT: 09:30-11:10

TH: 09:30-11:30
BAA00003 (17VP) B.11A Pháp Văn (17VP) B.41

3
LT: 13:30-15:10

TH: 13:30-15:30
Pháp Văn (17VP) B.40A

4
LT: 15:30-17:10

TH: 15:30-17:30
Pháp Văn (17VP) B.40A

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Email Ghi chú

16 BAA00003 17VP Tư tưởng Hồ Chí Minh TS. Ngô Thị Kim Liên

NNP015 17VP Pháp Văn 5 ThS. Lư Tuấn Nghĩa

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (17 VP) 

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết (20VP): 28/12/2020 - 02/01/2021

              (17-19VP): 28/12/2020 - 09/01/2021                              

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020


